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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc
----------------------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2008


BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng
--------------
Kính gửi: Quốc hội Khóa XII

Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Chính phủ trân trọng báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ từ ngày 01/10/2007 đến 31/8/2008 như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC.

Trong gần một năm qua, phòng, chống tham nhũng (PCTN) tiếp tục được Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Chính phủ thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN; liên tục chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện; triển khai toàn diện các giải pháp theo quy định của Luật PCTN; tích cực phát động toàn xã hội tham gia công tác PCTN. Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Chính phủ, các cấp, các ngành đã phát huy những kết quả quan trọng bước đầu đạt được, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCTN và đến nay đã cơ bản hoàn thành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật PCTN. Kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PCTN, lãng phí, Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc mở nhiều hội nghị chuyên đề, lớp bồi dưỡng, tập huấn,  tổ chức các diễn đàn, lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phát động cán bộ, công chức viết tiểu luận, thu hoạch; ký cam kết giữ gìn đạo đức công vụ, tích cực PCTN, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị; đề ra kế hoạch cho bản thân để thực hiện... 

Qua tổng hợp báo cáo cho thấy, các bộ, ngành địa phương đã tổ chức được 7.653 lớp tập huấn, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN với 548.447 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia. Một số tỉnh, thành phố tổ chức được nhiều hội nghị lớn với hàng trăm cán bộ, công chức tham gia học tập, quán triệt như tỉnh Nam Định, Yên Bái, Tuyên Quang, Thành phố HCM... Có 21 bộ, ngành, địa phương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt đạt 100% tổng số cán bộ, công chức, viên chức; 18 bộ, ngành, địa phương thực hiện đạt trên 90%; 10 bộ, ngành, địa phương thực hiện đạt từ 70% đến 90%; còn lại đạt từ 34% đến 53%. 

Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN trong nhân dân tiếp tục được tăng cường với nhiều hình thức mới, phong phú như gửi thông điệp về PCTN từ mạng điện thoại di động; mở chuyên trang, chuyên mục trên báo, đài; in ấn tài liệu tuyên truyền, hỏi đáp, pa nô, áp phích, đưa PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo... Tổng hợp báo cáo cho thấy, các bộ, ngành, địa phương đã phát hành 52.236 cuốn sách, tài liệu để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN trong nhân dân và thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền khác, góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của người dân trong PCTN.

Các hoạt động hợp tác quốc tế như Đối thoại về PCTN, các sáng kiến, chương trình hợp tác song phương, đa phương về PCTN được thực hiện và tuyên truyền mạnh mẽ cũng đã góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, tạo dựng, củng cố lòng tin của nhân dân và bạn bè quốc tế đối với công tác PCTN.

Nhìn chung việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN đã được thực hiện rộng rãi, sâu sắc hơn, thể hiện quyết tâm chính trị và hành động cụ thể của các cấp, các ngành; tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức và trong xã hội. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã bước đầu có ý thức tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các vi phạm trong nội bộ; người dân tích cực hơn trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước để PCTN... 

Tuy nhiên, ở một số nơi, công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN còn chưa tốt, mới chú trọng thực hiện trong cán bộ chủ chốt; nội dung tuyên truyền còn đơn giản, hình thức; có nơi chỉ sao, gửi văn bản pháp luật cho đơn vị trực thuộc mà không quán triệt, hướng dẫn cụ thể; việc tuyên truyền về PCTN trên phương tiện truyền thông ở một số nơi còn thiếu chiều sâu, chưa thực sự tác động mạnh mẽ, tạo sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. 

2. Hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng.

Trong hơn 2 năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật PCTN. Riêng từ 01/10/2007 đến nay đã ban hành thêm 06 Nghị định, Quyết định nhằm cụ thể hóa Luật PCTN, quy định cơ chế hoạt động của các cơ quan chức năng về PCTN (
).

Một số quy chế phối hợp, kiểm tra, giám sát cũng đã được ban hành như Quy chế phối hợp giữa Chính phủ với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về PCTN; Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Bộ Công an, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát  Nhân dân Tối cao trong việc xử lý các vụ án tham nhũng... 

Chính phủ đang tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội ban hành quy định về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, Chính phủ cũng đã và đang triển khai những giải pháp nhằm từng bước kiểm soát thu nhập của cán bộ, công chức như kê khai, xác minh tài sản, thu nhập; trả lương qua tài khoản...

Đề án “Đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo” đến nay đã cơ bản hoàn thành. Thanh tra Chính phủ đã trình và Chính phủ đang xem xét để phê duyệt.

Chính phủ cũng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ, Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN chủ trì xây dựng Chiến lược Quốc gia về PCTN đến năm 2020. 

Nhìn chung, công tác xây dựng thể chế về PCTN tiếp tục được đẩy mạnh, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN đã hoàn thiện hơn, cơ bản đảm bảo hành lang pháp lý để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCTN. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng một số văn bản còn chậm; một số quy định khi triển khai thực hiện đã gặp khó khăn, vướng mắc như việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng; việc sao gửi các bản kê khai tài sản; việc mua thông tin về tham nhũng…

3. Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách về PCTN.
Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN tiếp tục đẩy mạnh hoạt động, thể hiện rõ vai trò trung tâm trong công tác PCTN. Ban chỉ đạo duy trì đều đặn các phiên họp thường kỳ để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, đề ra nhiệm vụ, kế hoạch công tác; theo dõi, chỉ đạo các cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng; phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khoá X theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, qua đó đã nắm bắt tình hình, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, vướng mắc...

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng tại Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã khắc phục được những khó khăn, lúng túng khi mới thành lập; cơ bản ổn định về tổ chức, đẩy mạnh hoạt động và từng bước phát huy hiệu quả.

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều đã thành lập Ban chỉ đạo PCTN và bố trí bộ phận chuyên trách giúp việc Ban chỉ đạo. Nhiều nơi, Ban chỉ đạo nhanh chóng ổn định tổ chức, tích cực hoạt động, tuy nhiên một số nơi còn chậm trễ trong việc triển khai như các tỉnh Ninh Thuận, An Giang, Điện Biên... do đó hoạt động của Ban chỉ đạo, bộ phận chuyên trách vẫn còn lúng túng, vướng mắc. 

Nhìn chung, hoạt động của bộ máy chỉ đạo công tác PCTN ở Trung ương và các tỉnh, thành phố đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Việc chỉ đạo, triển khai, theo dõi, đôn đốc, đánh giá công tác PCTN đã thuận lợi, sâu sát hơn. Tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc như một số địa phương gặp khó khăn trong việc bố trí cán bộ chuyên trách PCTN; một số bộ, ngành thành lập Ban chỉ đạo PCTN, hoạt động kiêm nhiệm (
); một số địa phương chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo PCTN cấp quận, huyện (TP HCM, tỉnh Cà Mau...) trong điều kiện pháp luật chưa có quy định cũng cần được quan tâm, hướng dẫn cụ thể trong thời gian tới.

4. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

a) Công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, phân bổ dự toán, phân cấp nguồn thu, công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn… qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan nhà nước và giám sát việc thực hiện. Trong nội bộ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, việc công khai tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ cũng dần đi vào nề nếp. Hình thức công khai theo đúng quy định của Luật PCTN như thông báo tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cung cấp thông tin khi có yêu cầu... Qua tổng hợp báo cáo cho thấy, đã có 3.369 cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các cấp, các ngành được kiểm tra, đánh giá về việc chấp hành quy định về công khai, minh bạch hoạt động; qua đó chỉ phát hiện 12 cơ quan, đơn vị có vi phạm về công khai, minh bạch hoạt động.       

b) Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý.

Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch thực hiện đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính, đổi mới công tác quản lý trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010; ban hành Nghị định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước...

Tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục được cải cách theo hướng giảm bớt đầu mối, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi giải quyết công việc... trong đó, Chính phủ, các bộ, ngành tập trung thực hiện chức năng quản lý vĩ mô như hoạch định chính sách, chiến lược; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; đẩy mạnh phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, thẩm quyền, gắn với cơ chế khoán biên chế, chi phí hành chính.

Các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng rà soát, bãi bỏ thủ tục hành chính không cần thiết; mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (trong năm qua đã có thêm 2.089 cơ quan áp dụng tiêu chuẩn ISO hành chính)... qua đó đã cải thiện đáng kể mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp và hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước. Ví dụ như trong đăng ký kinh doanh, với hình thức một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin, bỏ giấy phép khắc dấu, sử dụng mã số thuế là mã số doanh nghiệp, đã đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục; doanh nghiệp chỉ còn phải đến 01 cơ quan thay cho 03 cơ quan như trước đây, dễ dàng tra cứu các thủ tục, biểu mẫu hướng dẫn. 

Nhìn chung, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng vẫn còn những bật cập, hạn chế; nhiều thủ tục hành chính còn rườm rà, chồng chéo, chưa đảm bảo tính nhất quán, đồng bộ, vẫn còn tư tưởng cục bộ, đẩy khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; một số cơ chế, chính sách, thủ tục không phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được khắc phục; việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng còn chậm, hiệu quả chưa cao.

c) Xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Việc rà soát, ban hành các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Từ 01/10/2007 đến 31/8/2008 Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, sửa đổi, bổ sung 42 văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trên các lĩnh vực, điển hình như chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động PCTN; tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ; tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại... Các bộ, ngành, địa phương cũng tăng cường rà soát các chế độ, định mức, tiêu chuẩn thuộc phạm vi quản lý; đã ban hành mới 5.725 văn bản, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ 1.168 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. 

Trên một số lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng tài sản công…, Chính phủ đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành rà soát cơ chế, chính sách, chấn chỉnh các chương trình, dự án đầu tư không có hiệu quả; sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp... Bộ Tài chính đã ban hành 279 văn bản về cơ chế tài chính, tiêu chuẩn, định mức quản lý ngân sách, tài sản nhà nước; Bộ Xây dựng ban hành 51 văn bản về định mức xây dựng, cơ chế quản lý hoạt động xây dựng; Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành 27 văn bản quy định về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường; Bộ Kế hoạch Đầu tư ban hành 25 văn bản về cơ chế quản lý hoạt động đầu tư… 

Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn đã được chú trọng và có kết quả cụ thể. Tổng hợp báo cáo của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, đã có 1.827 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn được tiến hành; phát hiện 117 vụ việc vi phạm với tổng giá trị sai phạm là 33,5 tỷ đồng; số tiền đã được thu hồi, bồi thường là trên 8 tỷ đồng; có 38 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật và 7 cán bộ, công chức bị xử lý hình sự do vi phạm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Có 34 cán bộ, công chức nộp lại quà tặng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng giá trị trên 1,25 tỷ đồng. 

Nhìn chung, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh rà soát, xây dựng, thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua đó đã nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước, tích cực PCTN, lãng phí. Tuy nhiên tình trạng vi phạm vẫn còn nhiều, một số định mức, tiêu chuẩn không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung; một số cán bộ nộp lại quà tặng giá trị lớn nhưng chậm được làm rõ dẫn đến gây thắc mắc trong dư luận như ở tỉnh Cà Mau, Cao Bằng.

d) Minh bạch tài sản và thu nhập.

Sau khi Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ, việc kê khai tài sản, thu nhập đã được triển khai rộng rãi trên phạm vi cả nước, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, của cán bộ, công chức về trách nhiệm minh bạch tài sản và kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Do đây là lần đầu kê khai theo Luật PCTN, phải tập huấn, hướng dẫn đến các cấp, các ngành nên tiến độ thực hiện còn chậm, quá trình thực hiện cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn như nội dung kê khai, việc gửi bản sao bản kê khai của các đối tượng thuộc cấp ủy quản lý còn rườm rà, phức tạp, cần được nghiên cứu để hoàn thiện trong thời gian tới.

Qua báo cáo của 40 cơ quan, tổ chức ở Trung ương và 63 tỉnh, thành phố cho thấy, đã có 31.296 cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các cấp, các ngành thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập với tổng số 319.579 người đã kê khai. Có 17 bộ, ngành, cơ quan Trung ương, 07 địa phương đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2007; có 1.996 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ; một số bộ, ngành, địa phương mới báo cáo việc triển khai mà chưa tổng hợp được kết quả cụ thể, hoặc kết quả còn hạn chế (
). Việc xác minh các bản kê khai tài sản, thu nhập chưa được thực hiện nhiều do ít trường hợp phát sinh những điều kiện để xác minh theo quy định. 

đ) Việc trả lương qua tài khoản.

Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tại Hà Nội, đã có 1.660 cơ quan, đơn vị trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách (tăng 213 % so với cuối năm 2007) chiếm 64% số đơn vị sử dụng ngân sách. Đại bộ phận các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã trả lương cho cán bộ, công chức qua tài khoản. Tại thành phố HCM đã có 2.348 cơ quan, đơn vị thực hiện (tăng 288 % so với cuối năm 2007), chiếm 79% số đơn vị sử dụng ngân sách. Nhiều tỉnh, thành phố khác tuy chưa phải là trọng tâm thực hiện theo lộ trình quy định nhưng cũng đã triển khai với tổng số 13.971 đơn vị trả lương qua tài khoản (tăng 220%), chiếm 24% số đơn vị sử dụng ngân sách. 

Ngành Ngân hàng đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất với tổng số máy rút tiền tự động là 6.114 máy (tăng 39% so với cuối năm 2007); số máy thanh toán dùng thẻ là 18.195 máy (tăng 18%), tuy vậy vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng. Một số địa phương nhận thức chưa đầy đủ về lộ trình thực hiện nên đã vội triển khai trên diện rộng, dẫn đến gây phiền phức cho người nhận lương do chưa đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật; có nơi đã phải tạm dừng thực hiện như tỉnh Yên Bái.

e) Xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Thực hiện Luật PCTN, Chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Nội vụ đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương. Ở Trung ương đã có 21 cơ quan ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức (
) tăng 14 cơ quan so với cùng kỳ năm 2007. Tuy nhiên vẫn còn 20 cơ quan hiện chưa ban hành (
). Việc kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thực hiện quy tắc ứng xử cũng đã được tăng cường. Qua tổng hợp báo cáo cho thấy, đã có 2.084 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; phát hiện, xử lý kỷ luật 97 cán bộ, công chức vi phạm quy tắc ứng xử.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan của các bộ, ngành và cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội để hướng dẫn các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với hội viên. Một số bộ, ngành do đặc thù quản lý nhà nước đã chủ động ban hành quy định về tiêu chuẩn đạo đức đối với cán bộ, công chức như Thanh tra Chính phủ ban hành quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ; Bộ Y tế ban hành quy định về đạo đức đối với cán bộ làm công tác y tế; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đạo đức nhà giáo... 

Nhìn chung, việc xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp ở một số cơ quan Trung ương còn chậm, nhiều địa phương chưa chủ động ban hành văn bản cụ thể hóa quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong phạm vi quản lý, chưa tích cực quán triệt, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

g) Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng mới được triển khai thực hiện theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ và đã đạt được kết quả bước đầu. Qua tổng hợp báo cáo cho thấy đã có tổng số 4.992 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác (không kể những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được luân chuyển). 

Theo quy định, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và một số cơ quan khác ở Trung ương có trách nhiệm ban hành quy định để cụ thể hoá danh mục các vị trí và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức nhưng đến nay mới có 11 cơ quan ban hành(
). Chính phủ đang tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan còn lại khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện. 

h) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng.

Chính phủ đã sớm ban hành Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng. Bộ Nội vụ cũng đã ban hành Thông tư số 08/2007/TT-BNV ngày 01/10/2007 hướng dẫn việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp có sử dụng ngân sách, tài sản của Nhà nước.

Tổng hợp báo cáo cho thấy, trong năm qua đã có 40 trường hợp người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (xử lý hình sự 9 trường hợp; xử lý hành chính 31 trường hợp). Điển hình như nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên bị khởi tố do thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tham nhũng trong Dự án Xây dựng Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng bị truy tố do thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ tham nhũng đất đai tại khu Quán Nam; Giám đốc Bưu điện tỉnh Bạc Liêu bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù do thiếu trách nhiệm để thủ quỹ tham ô trên 15 tỷ đồng...

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số vụ việc đáng lẽ phải được xem xét, kết luận rõ trách nhiệm của người đứng đầu nhưng chưa được thực hiện hoặc việc xem xét, xử lý còn chậm, không triệt để. Do đó quy định này cần được quan tâm,  chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hơn trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng.

5. Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh và có hiệu quả; đã ngăn chặn, xử lý nhiều sai phạm trên các lĩnh vực, đóng góp nhiều kiến nghị để khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc tiêu cực, tham nhũng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
a) Về công tác thanh tra: Ngành thanh tra đẩy mạnh thanh tra trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, thuế, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…; từ 1/10/2007 đến 31/8/2008, đã tiến hành 14.435 cuộc thanh tra kinh tế xã hội và chuyên ngành; kết thúc 12.039 cuộc. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng giá trị là 7.160,7 tỷ đồng, 8.052 ha đất; kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 5.769,1 tỷ đồng, 3.790,4 ha đất; đã thu được 3.320,9 tỷ đồng, 361,9 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 328 tập thể, 1.716 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 119 vụ, 134 đối tượng. 

b) Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: các cấp, các ngành tích cực thực hiện Thông báo Kết luận số 130/TB-TW của Bộ Chính trị; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; tập trung giải quyết những vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài...; từ 1/10/2007 đến 31/8/2008 đã nhận được 102.314 đơn khiếu nại, tố cáo với 83.509 vụ việc thuộc thẩm quyền (có 8.399 vụ tố cáo); đã giải quyết 69.970 vụ việc, đạt tỷ lệ 83,7 % (trong đó giải quyết được 7.014 vụ tố cáo, đạt tỷ lệ 83,5%); kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 16,3 tỷ đồng, 14,1 ha đất; khôi phục quyền lợi cho công dân là 26,3 tỷ đồng, 34,5 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 791 người, chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 19 vụ việc, 32 đối tượng. 

c) Về công tác kiểm toán nhà nước: Tháng 7 năm 2008, Kiểm toán Nhà nước công bố báo cáo kiểm toán năm 2007; qua 107 cuộc kiểm toán, phát hiện, kiến nghị tăng thu ngân sách 2.764 tỷ đồng; giảm chi ngân sách 1.244 tỷ đồng; phát hiện thêm các khoản nợ đọng là 413 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả ngân sách là 6.095 tỷ đồng...; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 02 vụ việc. Năm 2008, Kiểm toán Nhà nước triển khai 83/135 cuộc kiểm toán; có 35 cuộc đã phát hành báo cáo kiểm toán, trong đó phát hiện, kiến nghị tăng thu ngân sách, thu khác, giảm chi ngân sách, ghi thu, ghi chi, đưa vào quản lý qua ngân sách… trên 943 tỷ đồng.

Việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước qua công tác kiểm toán năm 2006 đạt tỷ lệ bình quân 89,3%. Có những kiến nghị được thực hiện đạt tỷ lệ cao như quyết toán chuyển năm sau đạt 100%; các khoản tăng thu đã đạt 96,1 %; kiến nghị ghi thu, ghi chi đạt 94,4%; các khoản xuất toán, giảm cấp phát đạt 65,3%; các điều chỉnh và giảm trừ khác đạt 76,9%. 

6. Kết quả phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng.

Từ 01/10/2007 đến 31/8/2008, các bộ, ngành, địa phương đã phát hiện 379 vụ việc tham nhũng (giảm 14 % số vụ việc so với cùng kỳ năm trước); trong đó cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố điều tra 284 vụ án với 622 bị can về các tội danh tham nhũng (giảm 30% số vụ án và giảm 25 % số bị can so với cùng kỳ năm trước) (
); có 51 vụ việc, 125 đối tượng đã bị xử lý kỷ luật hành chính (giảm 59% số đối tượng so với cùng kỳ năm trước); hiện còn 44 vụ việc đang tiếp tục được xem xét để xử lý. Một số vụ tham nhũng điển hình được dư luận xã hội quan tâm như Vụ Đề án 112, Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp, Tổng Công ty Mía đường II; Tổng Công ty Xây dựng miền Trung; Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ;     Nông trường Sông Hậu…

Trong số vụ án đã khởi tố, tội Tham ô chiếm tỷ lệ cao với 52,4 % số vụ và 45,1 % số bị can; tội Nhận hối lộ chiếm 11,5% số vụ và 16,8 % số bị can; tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm 15,5 % số vụ và 13 % số bị can; tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chiếm 17,6 % số vụ và 23 % số bị can; còn lại là các tội danh tham nhũng khác chiếm 2,8 số vụ và 1,9 % số bị can.

Viện Kiểm sát các cấp đã truy tố 362 vụ, 921 bị can về các tội danh tham nhũng, giảm 9% số vụ và giảm 11 % số bị can so với cùng kỳ năm trước (
). Toà án các cấp đã xét xử sơ thẩm 286 vụ án, 692 bị cáo về các tội danh tham nhũng, giảm 17,1 % số vụ và giảm 11,8 % số bị cáo so với cùng kỳ năm trước (
).

Tổng giá trị tài sản bị tham nhũng phát hiện được là 132,2 tỷ đồng, 48,3 ha đất; đã thu giữ, phong tỏa được tiền, tài sản trị giá 46,4 tỷ đồng; xử lý, thu hồi được 48,3 ha đất; giá trị tiền, tài sản bị tham nhũng không còn khả năng thu hồi, khắc phục là 25,21 tỷ đồng; số còn lại đang tiếp tục điều tra, làm rõ để thu hồi. 

Các cơ quan chức năng đã xử lý xong 02/04 vụ án còn lại trong số 8 vụ án trọng điểm năm 2006 mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý, gồm vụ Lương Cao Khải,  vụ Nguyễn Lâm Thái. Hiện chỉ còn 02 vụ gồm: Vụ Điện kế Điện tử (
) và Vụ Nguyễn Đức Chi (
). Ngoài ra, còn 02 vụ án khác tách ra từ vụ PMU 18 cũng đang được tập trung chỉ đạo để xử lý dứt điểm gồm mảng tội phạm về kinh tế (
) và mảng tội phạm tham ô trong dự án Cầu Bãi Cháy(
). 

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN cũng đã rà soát các vụ án phát hiện năm 2007, 2008 và đang tập trung chỉ đạo xử lý 15 vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng khác (
).
7. Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo và thực hiện nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò của xã hội trong PCTN, tạo điều kiện để người dân, các tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan truyền thông tham gia PCTN. 

Chính phủ và Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xây dựng Quy chế phối hợp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện xã hội... Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN định kỳ làm việc với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên để triển khai công tác PCTN. MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc xây dựng thể chế, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, giám sát cán bộ, đảng viên ở khu dân cư; tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; kịp thời chuyển tải đến cơ quan chức năng những ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị, phản ảnh của nhân dân, những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật... 

Các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề cũng đã có hoạt động tích cực bước đầu trong công tác PCTN. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng quy tắc ứng xử trong nội bộ, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, không đưa hối lộ để giành lợi thế kinh doanh… Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội tham gia các diễn đàn về PCTN do Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức, qua đó đã nâng cao nhận thức, đóng góp nhiều ý kiến, hoạt động nhằm thực hiện công tác PCTN… Tuy nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề trong PCTN còn chưa nổi bật, kết quả đạt được chưa rõ nét.

Hoạt động tác nghiệp của cơ quan truyền thông trong PCTN ngày càng nhiều hơn, sâu hơn, chặt chẽ hơn với việc tăng cường nhiều chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền thường xuyên các chủ trương, chính sách, pháp luật, việc thực hiện các biện pháp PCTN… Nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng đã được các cơ quan truyền thông phát hiện, công khai với công luận, giúp các cơ quan chức năng kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Với sự đồng hành và vai trò quan trọng của các cơ quan truyền thông, PCTN đã trở thành vấn đề thời sự trong đời sống chính trị, kinh tế- xã hội, được nhân dân, cán bộ, công chức quan tâm theo dõi, góp phần tuyên truyền rộng rãi về quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước, nâng cao nhận thức của xã hội về PCTN... Tuy nhiên, cũng đã xuất hiện những trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nghề nghiệp, lợi dụng dân chủ, công luận đưa thông tin thất thiệt, gây tác động xấu đến dư luận xã hội, đã bị cơ quan chức năng xử lý trách nhiệm.

8. Hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Hoạt động hợp tác quốc tế song phương, đa phương về PCTN tiếp tục được mở rộng. Chính phủ định kỳ đối thoại về PCTN với cộng đồng tài trợ quốc tế, qua đó đã tuyên truyền rộng rãi về những tiến triển trong công tác PCTN của Việt Nam, trao đổi kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Các diễn đàn, sáng kiến trong hợp tác quốc tế về PCTN tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện như hợp tác về PCTN giữa các nền kinh tế thuộc APEC; thí điểm thực hiện “Sáng kiến về minh bạch trong hoạt động xây dựng”… nhiều hội thảo, chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm về PCTN với các quốc gia và tổ chức quốc tế đã được tổ chức, giúp các cơ quan chức năng mở rộng quan hệ quốc tế, tiếp thu, chọn lọc kinh nghiệm của thế giới, đồng thời tuyên truyền mạnh mẽ quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong PCTN, góp phần tạo dựng và củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế đối với công tác PCTN của Việt Nam.  

Việt Nam đã ký kết Công ước Liên hợp quốc về PCTN và Chính phủ đang hoàn tất các thủ tục để trình Chủ tịch nước phê chuẩn. Ngày 7/7/2008, Chính phủ đã có Báo cáo số 97/BC-CP báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Công ước, đồng thời cũng đã tiếp thu các ý kiến thẩm tra, góp ý của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình phê chuẩn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.

1. Đánh giá chung về công tác PCTN, tình hình tham nhũng.

Trong gần một năm qua, Công tác PCTN tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, của các cấp, các ngành và vai trò quan trọng của xã hội trong PCTN. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN đã hoàn thiện hơn, cơ bản đảm bảo hành lang pháp lý để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCTN. Bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng ở Trung ương đã ổn định tổ chức, hoạt động tích cực. Bộ máy chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử, trả lương qua tài khoản… được triển khai toàn diện và tích cực hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh, đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng; vai trò, trách nhiệm của xã hội, hợp tác quốc tế trong PCTN tiếp tục được đề cao và tăng cường…

Những chuyển biến tích cực nêu trên còn thể hiện qua việc nhiều bộ, ngành, địa phương đã rà soát, tự đánh giá hiệu quả của công tác PCTN trong phạm vi quản lý với 17 bộ, ngành, địa phương đánh giá công tác PCTN đã đạt hiệu quả cao; 40 bộ, ngành, địa phương đánh giá công tác PCTN có hiệu quả nhưng chưa cao; 7 bộ, ngành, địa phương cho rằng công tác PCTN chưa có hiệu quả rõ rệt. 

Nhiều bộ, ngành, địa phương cũng đã rà soát, đánh giá tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý với 27 bộ, ngành, địa phương tự đánh giá ít xảy ra tham nhũng; 22 bộ, ngành, địa phương cho rằng tham nhũng xảy ra nhiều, nhưng không nghiêm trọng; 09 bộ, ngành, địa phương cho rằng tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng và 3 bộ, ngành, địa phương cho rằng tham nhũng còn rất nghiêm trọng. Về việc thực hiện mục tiêu “ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng”, hầu hết các bộ, ngành, địa phương đều nhận định là tham nhũng đang từng bước được đẩy lùi. 

Tuy nhiên, xét tổng thể, tình hình tham nhũng trong năm qua vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp; đã xuất hiện những vụ tham nhũng có yếu tố nước ngoài. Tính từ 1/10/2007 đến 31/8/2008, trong số tội phạm tham nhũng bị kết án, có 199 tội phạm nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng (chiếm tỷ lệ 29,4%). Việc đánh giá công tác PCTN, tình hình tham nhũng, mức độ hoàn thành mục tiêu PCTN hiện còn khó khăn, do chưa có tiêu chí, biện pháp đo lường cụ thể. Việc tự đánh giá của các bộ, ngành, địa phương có thể còn chưa chính xác nhưng đã thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động, tạo cơ sở để phát triển các phương pháp đo lường, dự báo, đánh giá về tham nhũng, giúp cho việc hoạch định, thực thi chính sách, giải pháp PCTN đạt hiệu quả cao hơn. 

2. Những hạn chế trong công tác PCTN.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PCTN còn có những hạn chế như sau:

- Ở một số nơi, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN chưa thực sự sâu sát, còn hình thức; chương trình hành động PCTN còn chung chung, thiếu những giải pháp cụ thể, phù hợp với hoạt động của cơ quan, đơn vị; việc kiểm tra, giám sát chưa được thực hiện chủ động, thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN chưa đồng đều, chưa tạo được tính tự giác cao trong tổ chức thực hiện, chưa huy động được sự tích cực hưởng ứng của xã hội. Vẫn còn phổ biến trong xã hội tâm lý cần phải hối lộ hoặc tác động bằng hình thức khác đối với cán bộ, công chức để được thuận lợi hơn trong giải quyết công việc. 

- Việc xây dựng thể chế về PCTN còn chậm so với kế hoạch; Chính phủ vẫn chưa trình được Quốc hội văn bản về kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn; thủ tục, tiến độ phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về PCTN chưa đáp ứng yêu cầu; một số quy định về PCTN còn chưa cụ thể nên gặp khó khăn khi thực hiện; bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách về PCTN ở nhiều tỉnh, thành phố mới đi vào hoạt động nên bước đầu còn lúng túng, khó khăn; chưa thực sự phát huy hiệu quả trong việc chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp, kiểm tra công tác PCTN.

- Việc kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, ban hành quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp còn chậm; việc nộp lại quà tặng, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng còn chưa tương xứng với tình hình thực tế; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý còn chậm; đổi mới phương thức thanh toán còn khó khăn; tiền mặt vẫn phổ biến trong các giao dịch kinh tế, dân sự; chưa kiểm soát được thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

- Việc tự rà soát phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị vẫn là khâu yếu; công tác tự kiểm tra, thanh tra nội bộ ở nhiều cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, việc đấu tranh phê bình trong nội bộ còn hạn chế, có biểu hiện né tránh, ngại đụng chạm, thiếu quyết tâm; vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN chưa được phát huy mạnh mẽ và đồng bộ; vai trò định hướng dư luận xã hội của các cơ quan truyền thông nhằm phục vụ cho công tác PCTN chưa đạt hiệu quả cao.

- Công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã thực hiện  một khối lượng lớn công việc nhưng hiệu quả phát hiện tham nhũng còn hạn chế. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm toán còn chậm, chưa nghiêm; việc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực thi công vụ nói chung và trách nhiệm thực hiện Luật PCTN nói riêng còn chưa được thường xuyên, quyết liệt; việc chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác PCTN ở một số bộ, ngành, địa phương còn chậm, nội dung báo cáo còn sơ sài, phản ánh chưa chính xác, toàn diện tình hình và kết quả công tác PCTN. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung về PCTN, cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về PCTN ở địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc điều tra, truy tố, xét xử một số vụ tham nhũng nổi cộm, dư luận quan tâm còn chậm, thiếu chặt chẽ; một số trường hợp xử lý chưa kiên quyết, thiếu tính răn đe, làm ảnh hưởng đến niềm tin của một bộ phận nhân dân, cán bộ, công chức đối với quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt việc rà soát, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực; chưa có sự đầu tư thích đáng để tăng cường chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, đạo đức của đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN; việc phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong PCTN còn thiếu chủ động, hiệu quả chưa cao. 

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

Những hạn chế trong công tác PCTN nêu trên có những nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu vẫn do các nguyên nhân chủ quan, cụ thể như:

- PCTN luôn là lĩnh vực công tác khó khăn, phức tạp; một số giải pháp PCTN mới được triển khai rộng rãi nên hiệu quả chưa được thể hiện rõ nét. Bộ máy chỉ đạo công tác PCTN ở địa phương mới được thành lập, cần có thời gian nhất định để kiện toàn tổ chức và triển khai công tác PCTN đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức, biên chế của nhiều cơ quan còn chưa hợp lý; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ còn có những bất cập; năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế; công tác đánh giá cán bộ, cơ chế chịu trách nhiệm chưa rõ ràng... dẫn đến chất lượng công vụ chưa cao. Chính sách đãi ngộ, đảm bảo đời sống của cán bộ, công chức, góp phần PCTN còn chưa đồng bộ, thiếu những giải pháp có tính căn bản, lâu dài, nhưng do điều kiện đất nước còn khó khăn nên việc khắc phục cần có lộ trình hợp lý và chưa thể thực hiện ngay trong thời gian ngắn.

- Cơ chế, chính sách trên nhiều lĩnh vực còn sơ hở, bất cập, thiếu đồng bộ, nhất là các lĩnh vực như đất đai, đầu tư xây dựng, thuế, cổ phần hoá, tài nguyên, khoáng sản… nhưng chậm được hoàn thiện; thủ tục hành chính được cải cách đáng kể nhưng vẫn còn rườm rà, phức tạp. Đối tượng tham nhũng thường là những người có chức vụ, quyền hạn, có trình độ, khả năng che dấu vi phạm; tội phạm tham nhũng có độ ẩn cao so với các loại tội phạm khác, việc chứng minh động cơ vụ lợi trong nhiều vụ việc cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm còn gặp khó khăn… nên phần nào cũng làm hạn chế hiệu quả hoạt động điều tra, truy tố, xét xử tham nhũng.

- Nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực sự nỗ lực trong công tác PCTN; việc thực hiện quy chế dân chủ còn hình thức, chưa phát huy được sự tích cực của cán bộ, công chức trong đấu tranh phê bình, tự phê bình; chưa tạo được môi trường hoạt động công khai, minh bạch và ý thức chủ động, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ. Một số nơi có biểu hiện né tránh, thiếu kiên quyết trong đấu tranh chống tiêu cực; còn có khoảng cách đáng kể giữa việc thể hiện quyết tâm chính trị với hành động thực tế trong PCTN.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC PCTN NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2008 VÀ NĂM 2009.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X, Luật PCTN, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, bổ sung chương trình hành động, hoàn thiện thể chế về PCTN theo hướng đồng bộ, toàn diện, khả thi; thực hiện các biện pháp PCTN có chất lượng và mạnh mẽ hơn, nhằm đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch và cơ chế kiểm soát, giám sát chặt chẽ; kiện toàn hơn nữa bộ máy chỉ đạo và các đơn vị chuyên trách về PCTN; tăng cường sự phối hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử; tập trung xử lý các vụ việc nổi cộm; rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách nhằm hạn chế những sơ hở dễ nảy sinh tham nhũng; chú trọng thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức trách, công vụ; tạo điều kiện để các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, công dân thể hiện mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm trong PCTN; mở rộng, nâng cao hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN.

Với phương hướng nêu trên, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt, chỉ đạo thực hiện  Đề án Kiểm soát thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình đào tạo, Chiến lược Quốc gia về PCTN; trình Chủ tịch nước phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về PCTN; tiếp tục rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung các chế độ, định mức, tiêu chuẩn thuộc thẩm quyền.

2. Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 3 Khoá X, Luật PCTN và các văn bản mới được ban hành, lồng ghép với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, phong trào thi đua, yêu nước; chú trọng những hình thức tuyên truyền mới, có hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của xã hội. Thanh tra Chính phủ triển khai cuộc thi Ngày sáng tạo Việt Nam năm 2009 trên phạm vi cả nước  với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm và minh bạch, giảm thiểu tham nhũng”.

3. Các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, cụ thể gồm:

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục bí mật nhà nước theo hướng công khai, minh bạch hoạt động; thực hiện nghiêm việc công bố, cung cấp thông tin; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong quản lý hành chính; rà soát, bổ sung, sửa đổi các chế độ, định mức, tiêu chuẩn cho phù hợp, chú trọng những lĩnh vực như quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, thuế, cổ phần hoá, quản lý tài nguyên, khoáng sản…

- Hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2008 theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 85/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ. Thanh tra Chính phủ rà soát các quy định, hướng dẫn hiện hành về kê khai tài sản, thu nhập để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; các cấp, các ngành tiếp tục mở rộng việc trả lương qua tài khoản theo lộ trình quy định.

- Các cơ quan Trung ương chưa ban hành quy tắc ứng xử, danh mục các vị trí công tác, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức phải khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện. Bộ Nội vụ tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan để hướng dẫn các tổ chức xã hội - nghề nghiệp ban hành quy tắc đạo đức nghề nghiệp của hội viên. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhất là những vị trí thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp; kết luận rõ và xử lý nghiêm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.
4. Thanh tra Chính phủ tăng cường quản lý nhà nước về PCTN; đưa hệ thống dữ liệu chung về PCTN vào hoạt động; ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công tác PCTN; đề xuất biện pháp đo lường, đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng; phối hợp với Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN, Văn phòng Chính phủ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về PCTN; định kỳ tổ chức đối thoại về PCTN với cộng đồng tài trợ quốc tế.

5. Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao ban hành quy chế phối hợp trong công tác PCTN giữa các cơ quan này; tham mưu giúp Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trong phạm vi cả nước và theo dõi, đôn đốc việc xử lý các vụ án trọng điểm được xã hội quan tâm và Ban chỉ đạo Trung ương đã rà soát, xác định.

6. Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm toán, điều tra nhằm tích cực phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tiêu cực, tham nhũng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm toán, điều tra nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và chấn chỉnh công tác quản lý; kiên quyết thu hồi tài sản của nhà nước bị thất thoát, tham nhũng.

7. Các địa phương khẩn trương kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN cấp tỉnh và bộ phận chuyên trách giúp việc Ban chỉ đạo; xây dựng, thực hiện cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin về PCTN; rà soát, lập danh mục các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế trọng điểm ở địa phương để tập trung chỉ đạo xử lý.

IV. KIẾN NGHỊ:

Để thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ nêu trên, tích cực phòng, chống tham nhũng có hiệu quả, Chính phủ kiến nghị với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các Uỷ ban của Quốc hội, các Đoàn Đại biểu Quốc hội và các vị Đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm đối với việc hoàn thiện thể chế, chính sách, kiện toàn, củng cố bộ máy chỉ đạo về PCTN và tăng cường giám sát việc thực hiện công tác PCTN; trong phạm vi thẩm quyền, trách nhiệm của mình tiếp tục quan tâm, ủng hộ các giải pháp nhằm đảm bảo biên chế cán bộ của các cấp, các ngành phù hợp với yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng; quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công…; tăng lương, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức; khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng; có chính sách đãi ngộ thích hợp cho lực lượng chuyên trách làm công tác phòng, chống tham nhũng./.

	Nơi nhận:
- Như trên (800);

- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;   

- UB Thường vụ Quốc hội (120b)

- UB Tư pháp của QH (60b);

- Ban Chỉ đạo TW về PCTN;

- Thanh tra Chính phủ;

- Lưu VT, KNTN (5). 
	
	TM. CHÍNH PHỦ
TUQ. THỦ TƯỚNG
TỔNG THANH TRA

Trần Văn Truyền
(đã ký)


PHỤ LỤC 1
TÌNH HÌNH KÊ KHAI  TÀI SẢN THU NHẬP
TẠI CÁC BỘ NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Tính đến ngày 31/8/2008

(Kèm theo Báo cáo số 135/BC-CP  ngày  19/9/2008 của Chính phủ)

------------

I. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ
	STT
	Đơn vị
	Số CQ, TC, ĐV thuộc phạm vi quản lý đã thực hiện
	Tổng số người đã kê khai
	Số CQ, TC, ĐV thực hiện chưa đạt yêu cầu về tiến độ 
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Kế hoạch - Đầu tư
	31
	650
	
	Đã kê khai xong

	2. 
	Bộ NN và PTNT
	145
	1665
	52
	

	3. 
	Bộ Tài nguyên MT
	31
	1252
	20
	

	4. 
	Bộ Tư pháp
	23
	268
	
	

	5. 
	Bộ Thông tin-T.thông
	27
	386
	1
	

	6. 
	Ngân hàng Nhà nước
	119
	596
	
	

	7. 
	Thanh tra Chính phủ
	16
	431
	
	

	8. 
	Ủy ban Dân tộc
	16
	82
	2
	

	9. 
	Văn phòng Chính phủ
	31
	274
	
	

	10. 
	Bộ Công an
	
	
	
	Mới báo cáo tình hình triển khai thực hiện, chưa có kết quả cụ thể

	11. 
	Bộ VH-TT và DL
	
	
	
	

	12. 
	Bộ Y tế
	
	
	
	

	13. 
	Bộ Công thương
	38
	252
	
	Đang tiếp tục thực hiện

	14. 
	Bộ Giáo dục Đào tạo
	40
	1860
	15
	

	15. 
	Bộ Giao thông VT
	63
	3901
	9
	

	16. 
	Bộ Khoa học và CN
	38
	426
	6
	

	17. 
	Bộ LĐ - TB - XH
	41
	461
	7
	

	18. 
	Bộ Ngoại giao
	122
	304
	1
	

	19. 
	Bộ Nội vụ
	25
	468
	5
	

	20. 
	Bộ Quốc phòng
	48
	41769
	20
	

	21. 
	Bộ Tài chính
	43
	41741
	3
	

	22. 
	Bộ Xây dựng
	54
	2376
	4
	

	A.
	Tổng số
	951
	99162
	145
	


II. CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
	1. 
	BQL Lăng CT HCM
	
	
	
	Chưa có báo cáo

	2. 
	Bảo hiểm Xã hội VN
	
	
	
	

	3. 
	Đài Truyền hình VN
	
	
	
	

	4. 
	Thông tấn xã VN
	125
	394
	42
	Đang tiếp tục thực hiện 

	5. 
	Đài Tiếng nói VN
	
	297
	
	

	6. 
	Học viện Chính trị -Hành chính Quốc gia
	35
	459
	
	

	7. 
	Viện KHXH Việt Nam
	30
	374
	
	

	8. 
	Viện KHCN VN
	40
	474
	2
	

	B
	Cộng
	230
	1998
	44
	


III. CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG KHÁC
	1. 
	Kiểm toán Nhà nước
	23
	733
	
	Đã kê khai xong

	2. 
	TW Hội Phụ Nữ VN
	
	105
	
	

	3. 
	TW MTTQ VN
	5
	54
	
	

	4. 
	VP Chủ tịch nước
	1
	35
	
	

	5. 
	V.phòng TW Đảng 
	25
	333
	
	

	6. 
	Ban Tổ chức TW
	15
	124
	
	

	7. 
	TW Hội Cựu C.Binh 
	12
	31
	1
	

	8. 
	VP BCĐ TW về PCTN
	7
	22
	
	

	9. 
	Viện Kiểm sát  NDTC
	
	
	
	Mới báo cáo tình hình triển khai, chưa có kết quả cụ thể

	10. 
	Tổng Liên đoàn              Lao động VN
	
	
	
	

	11. 
	TW Đoàn TNCS HCM
	
	3
	
	Đang tiếp tục thực hiện

	12. 
	Ngành Tòa án 
	
	9534
	
	

	13. 
	Hội Nông Dân VN
	
	53
	
	

	C.
	Cộng
	88
	11027
	1
	


IV. CÁC TỈNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
	1. 
	Bắc Giang
	1699
	5659
	
	Đã kê khai xong

	2. 
	Bình Thuận
	1169
	7201
	37
	

	3. 
	Cà Mau
	238
	3817
	
	

	4. 
	Hà Nam
	448
	3085
	55
	

	5. 
	Tp Đà Nẵng
	105
	3426
	13
	

	6. 
	Kon Tum
	275
	3154
	24
	

	7. 
	Sóc Trăng
	148
	3345
	
	

	8. 
	Hưng Yên
	
	
	
	Mới báo cáo tình hình triển khai, chưa có kết quả cụ thể

	9. 
	Thái Nguyên
	
	
	
	

	10. 
	Ninh Bình
	25
	225
	
	Kết quả còn hạn chế

	11. 
	An Giang
	129
	541
	
	Đang tiếp tục thực hiện

	12. 
	Bắc Kạn
	24
	982
	
	

	13. 
	Bạc Liêu
	36
	1296
	
	

	14. 
	Bắc Ninh
	1053
	4944
	
	

	15. 
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	39
	1778
	
	

	16. 
	Bến Tre
	588
	2607
	20
	

	17. 
	Bình Định
	415
	1682
	74
	

	18. 
	Bình Dương
	474
	3172
	
	

	19. 
	Bình Phước
	43
	1878
	
	

	20. 
	Cao Bằng
	576
	3882
	
	

	21. 
	Đắk Lắk
	1050
	4301
	
	Đang tiếp tục thực hiện

	22. 
	Đắk Nông
	325
	1228
	14
	

	23. 
	Điện Biên
	618
	3553
	54
	

	24. 
	Đồng Nai
	895
	4662
	98
	

	25. 
	Đồng Tháp
	551
	3060
	104
	

	26. 
	Gia Lai
	935
	3452
	93
	

	27. 
	Hà Giang
	1039
	2454
	
	

	28. 
	Hải Dương
	55
	5287
	34
	

	29. 
	Hà Nội
	65
	12383
	
	

	30. 
	Hà Tĩnh
	713
	4621
	
	

	31. 
	Hậu Giang
	342
	754
	136
	

	32. 
	Hòa Bình
	669
	911
	35
	

	33. 
	Kiên Giang
	1284
	5756
	
	

	34. 
	Khánh Hòa
	392
	2633
	1
	

	35. 
	Lai Châu
	502
	2499
	13
	

	36. 
	Lâm Đồng
	224
	1692
	2
	

	37. 
	Lạng Sơn
	879
	4227
	272
	

	38. 
	Lào Cai
	540
	2569
	9
	

	39. 
	Long An
	444
	3244
	49
	

	40. 
	Nam Định
	531
	2482
	97
	

	41. 
	Nghệ An
	1261
	6260
	94
	

	42. 
	Ninh Thuận
	485
	2262
	20
	

	43. 
	Phú Thọ
	160
	7325
	
	

	44. 
	Phú Yên
	293
	2693
	14
	

	45. 
	Quảng Bình
	820
	5355
	
	

	46. 
	Quảng Nam
	668
	2239
	42
	

	47. 
	Quảng Ngãi
	607
	2604
	8
	

	48. 
	Quảng Ninh
	
	3369
	
	

	49. 
	Quảng Trị
	7
	1227
	
	

	50. 
	Sơn La
	696
	3302
	
	

	51. 
	Tây Ninh
	76
	2982
	
	

	52. 
	Thái Bình
	778
	3867
	135
	

	53. 
	Thanh Hóa
	614
	4866
	162
	

	54. 
	Thừa Thiên Huế
	320
	1736
	
	

	55. 
	Tiền Giang
	755
	3558
	25
	

	56. 
	Trà Vinh
	172
	1075
	
	

	57. 
	Tuyên Quang
	39
	1226
	
	

	58. 
	Vĩnh Long
	34
	1063
	
	

	59. 
	Vĩnh Phúc
	363
	1674
	
	

	60. 
	Yên Bái
	45
	2442
	
	

	61. 
	Tp Cần Thơ
	71
	1941
	
	

	62. 
	Tp Hải Phòng
	45
	3601
	
	

	63. 
	Tp Hồ Chí Minh
	2181
	16283
	92
	

	D
	Cộng
	30.027
	207.392
	1826
	

	A+B+ C+D
	Tổng cộng:


	31.296
	319.579
	1.996
	17 bộ, ngành TW,  07 địa phương  kê khai xong


PHỤ LỤC 2

KẾT QUẢ KHỞI TỐ ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THAM NHŨNG

Từ 01/10/2007 đến 31/8/2008

(Kèm theo báo cáo số 135/BC-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ)

-------------

	TT
	TỘI DANH
	SỐ KHỞI TỐ
	So sánh với cùng kỳ năm trước

(+) tăng; (-) Giảm

	
	
	Số vụ án
	Số bị can
	Số vụ
	Số bị can

	1
	Tham ô tài sản (Điều 278 BLHS)
	149
	281
	- 35 %
	- 38 %

	2
	Nhận hối lộ (Điều 279 BLHS)
	33
	105
	- 38 %
	- 13 %

	3
	Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS)
	44
	81
	- 35 %
	- 16 %

	4
	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
	50
	143
	+ 11%
	+ 11%

	5
	Các tội danh tham nhũng khác
	08
	12
	- 33 %
	- 52 %

	
	Tổng số
	284
	622
	- 30 %
	- 25 %


PHỤ LỤC 3

KẾT QUẢ TRUY TỐ TỘI PHẠM THAM NHŨNG

Từ 01/10/2007 đến 31/8/2008

(Kèm theo báo cáo số 135/BC-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ)

-------------

	TT
	TỘI DANH
	SỐ KHỞI TỐ
	So sánh với cùng kỳ năm trước

(+) tăng; (-) Giảm

	
	
	Số vụ án
	Số bị can
	Số vụ
	Số bị can

	1
	Tham ô tài sản (Điều 278 BLHS)
	201
	451
	- 22 %
	-25 %

	2
	Nhận hối lộ (Điều 279 BLHS)
	49
	141
	+ 9 %
	- 25 %

	3
	Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản (Điều 280 BLHS)
	51
	124
	- 12 %
	+ 24 %

	4
	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
	50
	175
	+ 67%
	+ 32%

	5
	Các tội danh tham nhũng khác
	11
	30
	+ 83 %
	+ 200 %

	
	Tổng số
	362
	921
	- 9 %
	- 11 %


Ghi chú: Số truy tố bao gồm cả số vụ khởi tố kỳ trước và khởi tố kỳ này.

PHỤ LỤC 4
CHI TIẾT KẾT QUẢ XÉT XỬ TỘI PHẠM THAM NHŨNG

Từ 1/10/2007 đến 31/8/2008

(Kèm theo Báo cáo số 135/BC-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ)

-------------
	TỘI DANH
	XÉT XỬ

SƠ THẨM
	PHÂN TÍCH SỐ BỊ CÁO ĐÃ XÉT XỬ SƠ THẨM

	
	
	Không có tội
	Miễn trách nhiệm HS, miễn hình phạt
	Cảnh cáo
	Cải tạo không giam giữ
	Cho hưởng án treo
	Tù từ 3 năm trở xuống
	Tù từ 3 năm đến 7 năm
	Tù từ trên 7 năm đến 15 năm
	Tù từ trên 15 năm đến 20 năm
	Tù chung thân
	Tử hình

	
	Vụ
	Bị cáo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tham ô tài sản
	173
	375
	17
	1
	 
	3
	139
	99
	69
	29
	15
	2
	1

	Nhận hối lộ
	31
	124
	 
	4
	1
	 
	39
	41
	30
	8
	1
	 
	 

	Lạm dụng  chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
	34
	64
	 
	 
	 
	 
	28
	15
	15
	5
	1
	 
	 

	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
	42
	119
	 
	 
	 
	 
	58
	38
	20
	2
	1
	 
	 

	Các tội danh tham nhũng khác
	6
	10
	 
	 
	 
	 
	3
	7
	 
	 
	 
	 
	 

	TỔNG
	286
	692
	17
	5
	1
	3
	267
	200
	134
	44
	18
	2
	1


Ghi chú: Tòa án cấp phúc thẩm đã xét xử 85 vụ, 122 bị cáo, trong đó giữ nguyên hình phạt của bản án sơ thẩm 70 bị cáo, tăng hình phạt tù 02 bị cáo; giảm hình phạt tù hoặc chuyển hình phạt tù sang hình thức phạt khác 45 bị cáo; hủy để điều tra lại hoặc xét xử lại 4 bị cáo; sửa phần trách nhiệm dân sự 01 bị cáo./.

PHỤ LỤC 5

15 VỤ ÁN NGHIÊM TRỌNG ĐANG ĐƯỢC

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PCTN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO XỬ LÝ

(Kèm theo Báo cáo số 135/BC-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ)

---------------
1. Vụ Đất Quán Nam- Hải Phòng
Vụ án đã kết thúc điều tra chuyển Viện kiểm sát truy tố. Dự kiến xét xử sơ thẩm trong quý IV năm 2008.

2. Vụ án xảy ra tại Sở Quản lý kinh doanh vốn và ngoại tệ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam
Cơ quan điều tra (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng - C37 Bộ Công an) đã kết thúc điều tra chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đề nghị truy tố.

3. Vụ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ
Khởi tố ngày 07/6/2007, Cơ quan điều tra (C37 Bộ Công an) đã khởi tố 9 bị can về các tội Tham ô, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. 

4. Vụ án Thiên Lợi Hòa
Ngày 30/7/2008 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai để chuẩn bị xét xử.

5. Vụ án tại Công ty Vinaconex 10- Đà Nẵng
Khởi tố vụ án ngày 10/02/2007, đã khởi tố 8 bị can về tội Nhận hối lộ, Đưa hối lộ và Lập quỹ trái phép. Ngày 21/3/2008 Cơ quan điều tra (C37 Bộ Công an) đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 7 bị can (đình chỉ điều tra 01 bị can). Viện kiểm sát đã trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung, hiện Cơ quan điều tra Bộ Công an đang điều tra bổ sung.

6. Vụ Đề án 112
Khởi tố vụ án ngày 13/9/2007, đã khởi tố 22 bị can, trong đó có ông Vũ Đình Thuần, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Vụ án hiện nay đang được Cơ quan điều tra (C37 Bộ Công an) tiếp tục điều tra.

7. Vụ án Tổng Công ty vật tư Nông nghiệp 
Khởi tố vụ án ngày 30/11/2007, đã khởi tố 4 bị can trong đó có Trần Văn Khánh nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty vật tư Nông nghiệp. Vụ án đang được Cơ quan điều tra (C37 Bộ Công an) tích cực điều tra.

8. Vụ án Tổng Công ty xây dựng miền Trung- Bộ Xây dựng
Khởi tố vụ án ngày 27/2/2008, đã khởi tố 7 bị can. Hiện nay Cơ quan điều tra (C37 Bộ Công an) đang tiến hành điều tra.

9. Vụ án Tổng Công ty Mía đường II
Khởi tố vụ án ngày 20/02/2008, đã khởi tố 03 bị can về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Hiện nay Cơ quan điều tra (C15- Bộ Công an) đang tiến hành điều tra.

10. Vụ án Nông trường Sông Hậu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án ngày 09/4/2008 đã khởi tố bị can 4 bị can. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

11.Vụ án tại Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Đông Đô, Hà Nội
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án ngày 25/4/2008, đã khởi tố 8 bị can. Hiện nay, đang tập trung điều tra mở rộng vụ án.

12.Vụ Than Quảng Ninh
Tính đến ngày 30/8/2008, Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 vụ án, 149 bị can;  đã bắt tạm giam 72 bị can. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

13.Vụ án tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Khởi tố vụ án ngày 25/3/2008, đã khởi tố 8 bị can. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (C15- Bộ Công an) tiến hành điều tra làm rõ.

14. Vụ Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam
Ngày 15/7/2008 Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối              với Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.

15. Vụ Báo Người cao tuổi
Ngày 10/7/2008, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về các tội: Tham ô, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Báo Người cao tuổi, khởi tố 3 bị can. Hiện đang tích cực điều tra mở rộng vụ án./.

(�)- Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 ban hành danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; 


    - Nghị định số 19/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 về chế độ phụ cấp trách nhiệm trong hoạt động PCTN; 


    - Nghị định số 65/2008/NĐ-CP ngày 20/5/2008 ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ, trong đó giao TTCP chức năng quản lý nhà nước về PCTN; 


    - Nghị định số 91/2008/NĐ-CP ngày 18/8/2008 về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; 


    - Quyết định số 115/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008 của TTg CP quy định về công khai quản lý, sử dụng tài sản NN tại cơ quan NN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản NN.


    - Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg ngày 03/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo quy định tại khoản 11 điều 6 Nghị định số 37/2007/NĐ-CP.


(2) Bộ: Công an, Quốc phòng, LĐ-TB- XH, Ngoại Giao, Công Thương, GD và ĐT, Giao thông VT, Y tế; Ngân hàng NN, Uỷ ban Dân tộc; Đài truyền hình VN, Viện KHXHVN, Thông tấn xã VN, Ban QL Lăng Chủ tịch HCM. Riêng Bộ Công an thành lập Văn phòng BCĐ thuộc Thanh tra Bộ để chuyên trách giúp việc BCĐ.


(� ) Xem chi tiết tại Phụ lục 1.


(�) Văn phòng Chủ tịch nước, Kiểm toán NN, Tổng LĐLĐVN, Bộ: Công an, Kế hoạch Đầu tư, Giáo dục Đào tạo, Giao thông Vận tải, Quốc phòng, Xây dựng, Tài chính, Khoa học Công nghệ, Nông nghiệp PTNN, Thông tin Truyền thông, Công thương, Ngoại giao, Y tế, Văn hoá Thể thao và Du lịch; Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước; Đài Truyền hình VN, Bảo hiểm XHVN. 


(�) Văn phòng Quốc hội, Viện KSND Tối cao, Tòa án NDTC, UB Trung ương MTTQ Việt Nam,              Trung ương Hội: Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Nông dân; Trung ương Đoàn TNCSHCM; 6 bộ, cơ quan ngang bộ, 6 cơ quan thuộc Chính phủ chưa nêu tại ghi chú số (4).


(�) Bộ: Công thương, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông Vận tải; Ngân hàng Nhà nước, Uỷ ban Dân tộc, Ban quản lý Lăng Chủ tịch HCM.


(�) Xem chi tiết tại Phụ lục 2.


(�) Xem chi tiết tại Phụ lục 3.


(�) Xem chi tiết tại Phụ lục 4.


(�) Vụ Điện kế điện tử: Cơ quan Điều tra đang điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao.


(�) Vụ Nguyễn Đức Chi: Cơ quan CSĐT tách vụ án, khởi tố Nguyễn Đức Chi tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và đã có kết luận điều tra. Hiện đang điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện KSNDTC. 


(�) Mảng tội phạm kinh tế vụ PMU 18: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có cáo trạng truy tố 06 bị can và chuyển hồ sơ đến Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử.


(�) Vụ Cầu Bãi cháy - PMU18: Cơ quan Điều tra Bộ Công an khởi tố 13 bị can, đã kết thúc điều tra chuyển truy tố. Ngày 25/6/2008, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


(�) Xem chi tiết tại phụ lục 5.
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